
 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

Câu 1: Đọc đúng bài Hồ Gươm. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 118) 

Câu 2: Đọc tiếng có vần ươm trong bài. 

Câu 3: Từ trên cao nhìn xuống, mặt Hồ Gươm trông như thế nào? (Khoanh vào ý đúng) 

a) Trông như chiếc gương bầu dục khổng l, sáng long lanh. 

b) Trông như một chiếc gương tròn lung linh. 

Câu 4: Em hãy viết một câu chứa tiếng có vần ươp: 

…………………………………………………………………….. 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Hồ Gươm. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 121) 

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần uơm hoặc ươp: 

 
Câu 8: Điền vào chỗ trống c hoặc k: 

 
 


